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I. MỘT SỐ KHÁI NIÊM 

1. Thẻ căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng căn 

cước và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ căn 

cước của công dân Việt Nam, do cơ quan quản lý 

căn cước cấp theo quy định của Luật này (khoản 11 

Điều 3 Luật Căn cước).     

2. Giấy chứng nhận căn cước là giấy tờ tùy thân 

chứa đựng căn cước của người gốc Việt Nam chưa 

xác định được quốc tịch, do cơ quan quản lý căn 

cước cấp theo quy định của Luật này (khoản 12 Điều 

3 Luật Căn cước).   

3. Căn cước điện tử là căn cước của công dân Việt 

Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh 

điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo 

lập (khoản 17 Điều 3 Luật Căn cước). 

II. NGƯỜI ĐƯỢC CẤP THẺ CĂN CƯỚC 

(Điều 19 Luật Căn cước) 

1. Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt 

Nam.  

2. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải 

thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.  

3. Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ 

căn cước theo nhu cầu. 

III. NỘI DUNG THỂ HIỆN TRÊN THẺ CĂN 

CƯỚC (Điều 18 Luật Căn cước) 

1. Thẻ căn cước có thông tin được in trên thẻ và bộ 

phận lưu trữ thông tin được mã hóa.  

2. Thông tin được in trên thẻ căn cước 

a) Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam  

b) Dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. 

c) Dòng chữ “CĂN CƯỚC”. 

d) Ảnh khuôn mặt. 

đ) Số định danh cá nhân. 

e) Họ, chữ đệm và tên khai sinh. 

g) Ngày, tháng, năm sinh. 

h) Giới tính. 

i) Nơi đăng ký khai sinh. 

k) Quốc tịch. 

l) Nơi cư trú. 

m) Ngày, tháng, năm cấp thẻ; ngày, tháng, năm hết 

hạn sử dụng. 

n) Nơi cấp: Bộ Công an. 

3. Thông tin được mã hóa, lưu trữ trong bộ phận 

lưu trữ trên thẻ căn cước gồm thông tin về ảnh khuôn 

mặt, vân tay, mống mắt của công dân, các thông tin 

quy định gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Tên gọi 

khác; Số định danh cá nhân; Ngày, tháng, năm sinh; 

Giới tính; Nơi sinh; Nơi đăng ký khai sinh; Quê 

quán; Dân tộc; Tôn giáo; Quốc tịch; Nhóm máu; Số 

chứng minh nhân dân 09 số; Ngày, tháng, năm cấp, 

nơi cấp, thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, thẻ căn 

cước công dân, chứng minh nhân dân 12 số đã được 

cấp; Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân, số 

chứng minh nhân dân 09 số, quốc tịch của cha, mẹ, 

vợ, chồng, con, người đại diện hợp pháp, người được 

đại diện; Nơi thường trú; Nơi tạm trú; Nơi ở hiện tại 

(khoản 1 đến khoản 18 Điều 9); Thông tin nhân dạng 

(khoản 2 Điều 15); Thông tin được tích hợp vào thẻ 

căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo 

hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy 

chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng 

Chính phủ quyết định, trừ thông tin trên giấy tờ do 

Bộ Quốc phòng cấp (khoản 2 Điều 22) của Luật Căn 

cước. 

IV. QUY ĐỊNH VỀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA 

THẺ CĂN CƯỚC (Điều 20 Luật Căn cước) 
 

1. Thẻ căn cước có giá trị chứng minh về căn cước 

và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ căn cước 

của người được cấp thẻ để thực hiện thủ tục hành 

chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác 

trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Thẻ căn cước được sử dụng thay cho giấy tờ 

xuất nhập cảnh trong trường hợp nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài ký kết điều 

ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép người dân 

nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước thay cho giấy 

tờ xuất nhập cảnh trên lãnh thổ của nhau.  

3. Thẻ căn cước hoặc số định danh cá nhân được 

sử dụng để cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra thông 

tin của người được cấp thẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia khác và cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp người được cấp thẻ căn cước phải 

xuất trình thẻ căn cước theo yêu cầu của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá 

nhân đó không được yêu cầu người được cấp thẻ xuất 

trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được in, tích 

hợp vào thẻ căn cước; trường hợp thông tin đã thay 

đổi so với thông tin trên thẻ căn cước, người được 

cấp thẻ phải cung cấp giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp 

lý chứng minh các thông tin đã thay đổi.  

4. Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

người được cấp thẻ căn cước theo quy định của pháp 

luật. 

V. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP THẺ CĂN 

CƯỚC (Điều 23 Luật Căn cước) 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT  

VỀ THẺ CĂN CƯỚC 

Trích Luật Căn cước được Quốc hội thông 

qua tại kỳ họp khóa XV ngày 27/11/2023,  

có hiệu lực thi hành từ  01/7/2024 



1. Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người 

từ đủ 14 tuổi trở lên: 
a) Người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin của 

người cần cấp thẻ căn cước từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành để xác định chính xác người cần cấp thẻ căn 

cước; trường hợp chưa có thông tin của người cần cấp 

thẻ căn cước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì 

phải thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh thông tin vào 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cụ thể:  

- Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

(quy định tại Điều 9 của Luật Căn cước) được thu thập, 

cập nhật, điều chỉnh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư từ tàng thư do lực lượng Công an nhân dân quản lý 

và Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ 

sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành khác, cơ sở dữ liệu khác theo quy 

định của pháp luật. 

- Trường hợp các thông tin về họ, chữ đệm và tên 

khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng 

ký khai sinh; Quê quán; Dân tộc; Quốc tịch (khoản 1, 4, 

5, 7, 8, 9 và 11 Điều 9 của Luật Căn cước) chưa có 

hoặc chưa đầy đủ thì cơ quan quản lý căn cước yêu cầu 

người dân cung cấp; Cơ quan quản lý căn cước phối 

hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm tra 

thông tin khi thu thập, cập nhật, điều chỉnh để bảo đảm 

tính chính xác, thống nhất (khoản 1, 2 và 3 Điều 10 của 

Luật Căn cước). 

b) Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và 

thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, 

mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước. 

c) Người cần cấp thẻ căn cước kiểm tra, ký vào 

phiếu thu nhận thông tin căn cước; 

d) Người tiếp nhận cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước; 

đ) Trả thẻ căn cước theo địa điểm ghi trong giấy hẹn; 

trường hợp người cần cấp thẻ căn cước có yêu cầu trả 

thẻ căn cước tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn 

cước trả thẻ căn cước tại địa điểm theo yêu cầu và 

người đó phải trả phí dịch vụ chuyển phát. 

2. Người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp 

pháp của người dưới 14 tuổi được đề nghị cơ quan 

quản lý căn cước cấp thẻ căn cước. Trình tự, thủ tục 

cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi: 

a) Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ 

căn cước cho người dưới 06 tuổi thông qua cổng dịch 

vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Trường hợp 

người dưới 06 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại 

diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông 

qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên 

cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc 

trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước. Cơ quan quản lý 

căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông 

tin sinh trắc học đối với người dưới 06 tuổi; 

b) Người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi cùng người 

đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu 

nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học 

gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần 

cấp thẻ căn cước (điểm b khoản 1 Điều này). 

Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 06 tuổi đến 

dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho 

người đó. 

3. Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự, 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì 

phải có người đại diện hợp pháp hỗ trợ làm thủ tục quy 

định tại khoản 1 Điều này. 

4. Trường hợp từ chối cấp thẻ căn cước thì cơ quan 

quản lý căn cước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 

do. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

6. Công dân không phải nộp lệ phí khi được cấp thẻ 

căn cước lần đầu (khoản 2 Điều 38 Luật Căn cước). 

VI. THU HỒI, GIỮ THẺ CĂN CƯỚC (Điều 29 

Luật Căn cước) 

1. Thẻ căn cước bị thu hồi trong trường hợp 

a) Công dân bị tước quốc tịch Việt Nam, được thôi 

quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập 

quốc tịch Việt Nam. 

b) Thẻ căn cước cấp sai quy định. 

c) Thẻ căn cước đã tẩy xóa, sửa chữa. 

2. Thẻ căn cước bị giữ trong trường hợp  

a) Người đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục 

tại trường giáo dưỡng; người đang chấp hành quyết 

định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. 

b) Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án 

phạt tù. 

3. Trong thời gian bị giữ thẻ căn cước, cơ quan giữ 

thẻ căn cước xem xét cho phép người bị giữ thẻ căn 

cước quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Căn cước sử 

dụng thẻ căn cước của mình để thực hiện giao dịch, 

thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp. 

4. Người bị giữ thẻ căn cước quy định tại khoản 2 

Điều 29 Luật Căn cước được trả lại thẻ căn cước khi hết 

thời hạn tạm giữ, tạm giam hoặc có quyết định hủy bỏ 

việc tạm giữ, tạm giam; chấp hành xong án phạt tù, 

chấp hành xong biện pháp tư pháp giáo dục tại trường 

giáo dưỡng; chấp hành xong quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ 

sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

5. Thẩm quyền thu hồi, giữ thẻ căn cước 
a) Cơ quan quản lý căn cước thực hiện thu hồi thẻ 

căn cước trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 

này. 

b) Cơ quan tiếp nhận, trả kết quả khi thực hiện thủ 

tục tước quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt 

Nam hoặc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt 

Nam thì có trách nhiệm thu hồi để hủy thẻ căn cước của 

công dân và thông báo cho cơ quan quản lý căn cước. 

c) Cơ quan thi hành quyết định tạm giữ, tạm giam; 

cơ quan thi hành án phạt tù; cơ quan thi hành biện pháp 

tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; cơ quan thi 

hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ 

sở cai nghiện bắt buộc thực hiện giữ thẻ căn cước trong 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

Tháng 3 năm 2024 
 


